
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17 
Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 

 

Bài 1: Tính nhẩm 
 

11 - 6 = .... 9 + 5 = .... 

12 - 9 = .... 7 + 9 = .... 
13 - 5 = ... 66 + 8 = ... 

 
Bài 2:  Số ? 

 

Số hạng 6 9 6 3 6 2 

Số hạng 8 4 7 8 9 9 

Tổng       
 
 

Số bị trừ 16 14 17 18 13 15 

Số trừ 9 5 9 9 6 7 

Hiệu       

 
Bài 3: Tính 

 

51 – 27 38 + 25 100 – 37 76 + 24 100 – 8 43 + 17 

 
 
 
 

Bài 4: Số ? 
 
 

9​ + 7​ - 8​ + 9 
 
 
 

  



Bài 5: Tìm tổng của hai số, biết số hạng thứ nhất là 6, số hạng thứ hai là số 
liền sau của số số hạng thứ nhất. 
 

Bài giải: 

 

 

 

Bài 6: Bình cân nặng 17 kg, An nhẹ hơn Bình 9 kg. Hỏi An cân nặng 
bao nhiêu ki – lô – gam ? 

Bài giải: 

 

 

 

Bài 7: >, <, = 
 

12 + 6 ... 11 + 7 4 + 8 ... 5 + 9 

3 + 9 ... 6 + 7 18 - 3 ... 6 + 8 

8 + 4 ... 5 + 7 14 - 3 ... 5 + 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​   



PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17 
Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 

Bài 1: Tính 
 

18​ 37​ 43​ 52​ 17​ 15 
+​​ +​​ +​ ​ +​ ​ +​ ​ + 

35​ ​ 59​ ​ 48​ ​ 39​ ​ 64​ ​ 67 
 

.......​ .......​ .......​ .......​ .......​ ....... 
 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 
 

27 + 19 35 + 28 74 + 17 78 - 19 56 - 27 87 - 35 

 
 
 
 
Bài 3: Nối 

 
 

28 
37 + 18 

 
18 

 
87 - 59 

 
55 

68 + 14 
 

35 - 17​ 82 
 

Bài 4: Số? 

28​ + 36​ - 45 

 
57​ - 19​ + 13 

 
 

FB: Khánh​ uân 



Bài 5Nhà An có 68 quả bưởi. Mẹ đã bán đi 1 số quả bưởi nên 
trên cây còn lại 3 chục quả. Hỏi mẹ đã bán đi bao nhiêu quả 
bưởi? Bài giải: 

 

 

 

 

Bài 6:Lúc ông 66 tuổi, mẹ 35 tuổi và Mi 3tuổi. Năm nay mẹ 39 tuổi. 
Hỏi năm nay, ông bao nhiêu tuổi, Mi bao nhiêu tuổi? 

Bài giải:  
 

 

 

 

 

 

Bài 7: Tính 
 
 

18 kg + 26 kg + 14kg 

=.................................... 

=.................................... 

9  l​ + 16  l​ - 21 l 

=.................................... 

=.................................... 

37 kg​ +​ 14 kg​ + 9kg 

=.................................... 

=.................................... 

69 l - 24 l + 18 l 

=.................................... 

=.................................... 
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